
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B4  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/09 đến 04/10 

Võ Thị Thức  

Tuần 2 

Từ 07/10 đến 11/10 

GV:Phạm Thị Hồng 

Nhung  

Tuần 3 

Từ 14/10 đến 18/10 

GV: Võ Thị Thức  

Tuần 4 

Từ 21/10 đến 25/10 

GV:Phạm Thị Hồng 

Nhung  

Tuần 5 

Từ 28/10 đến 01/11 

GV: Võ Thị Thức  

Mục tiêu 

thực 

hiện 

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

Đón trẻ, thể dục sáng * Đón trẻ: 

Cô đón trẻ từ tay phụ huynh, trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm tra đồ dùng cá nhân của trẻ, ghi và lưu sổ 

nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường..., hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, hướng dẫn trẻ cất ba lô, dép ... 

- Nhắc nhở trẻ tự tin chào hỏi lễ phép, chào cô, chào ông bà, bố, mẹ. 

* Thể dục sáng 

- Khởi động:  

+Đội hình vòng tròn - Tập với nhạc bài hát: Vũ điệu sôi động Twinkle Twinkle little Star -  

- Trọng động: Tập theo nhạc : Anh chị em 

+ ĐT Hô hấp: Hít vào, thở ra sâu 

+ ĐT Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên. 

+ ĐT lườn- bụng: 2 tay đưa lên cao,chân rộng bằng vai,cúi gập người. 

+ ĐT Chân: Đứng nâng cao chân, gập gối 

+ ĐT Bật: Bật chụm tách hai chân 

- Hồi tĩnh: đứng chân rộng bằng vai, đưa 2 tay lên cao, cúi người đồng thời đan chéo tay 

- Tập theo nhạc: – Trống cơm – Việt Nam trong tôi  

 

Trò chuyện 

Trò chuyện về bản thân: tên tuổi giới tính và sự lớn lên của trẻ  

- Trò chuyện các bộ phận cơ thể và các giác quan của bé  

- Trò chuyện về cảm xúc của bé  

- Trò chuyện về ngày lễ 20/10 

Trò chuyện đầu giờ, tạo sự gần gũi, quan tâm đến trẻ  

 

Hoạt động 

học 

T2 

Làm quen với toán 

Ôn 4 hình : Hình tròn, 

hình tam giác, hình 

vuông, HCN  

Làm quen với toán 

- Xác định vị trí phía 

phải, phía trái của bản 

thân.  

Làm quen với toán 

- Xác định phía phải, 

trái của người khác.  

Làm quen với toán 

- Xác định vị trí của 

đồ vật so với bản 

thân( trên, dưới, 

trước, sau)  

Làm quen với toán 

Xác định vị trí của đồ ở 

phía trên phía dưới, trước , 

sau của bạn khác. (MT40)  

MT93, 

MT2, 

MT88, 

MT58, 

MT72, 

MT40 
T3 

Khám phá 

- Bé biết gì về bản thân  

Khám phá Khám phá Khám phá Khám phá 



- Một số bộ phận trên 

cơ thể  

Ngày phụ nữ Việt 

Nam 20/10( Mẹ yêu!)  

- Thế giới cảm xúc 

(MT72)  

- Bé làm gì khi bị đau, chảy 

máu  

T4 

Văn học 

Thơ: Tay ngoan  

Văn học 

Truyện: Cậu bé mũi 

dài  

Văn học 

Mẹ của em (MT58)  

Văn học 

Đồng dao: Tay đẹp  

Văn học 

- Truyện: Gấu con bị sâu 

răng  

T5 

Hoạt động tạo hình 

Cắt và dán tóc cho khuôn 

mặt (MT93)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn khuôn mặt cảm 

xúc  

Hoạt động tạo hình 

Làm hoa tặng mẹ 

(MT88)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ chiếc cốc  

Steam 

Làm điện thoại bằng cốc 

giấy  

T6 

Vận động 

Đi trên ghế thể dục đầu 

đội túi cát. 

TC: Lộn cầu vồng. 

(MT2)  

Âm nhạc 

DH: Cái mũi 

TCÂN: Tiết tấu vui 

nhộn”  

Vận động 

- Ném xa bằng 1 tay 

TC:Chuyền bóng qua 

đầu  

Âm nhạc 

VĐ: Khuôn mặt cười 

- NH: Nụ cười của bé  

Vận động 

Đi trên vạch kẻ thẳng trên 

sàn 

TC:Bé vận động với trái 

bóng  

Hoạt động 

ngoài trời 

*Tuần 1: - Vẽ phấn bạn trai, bạn gái, Tc: Tìm bạn, Chơi tự do  

Chăm sóc vườn hoa, vườn rau trong trường- Khu 4(khu vận động giáp cổng trường)  

Quan sát thời tiết, Tc: Đội nào đi nhanh nhất, chơi tự do  

- Giao lưu trò chơi với lớp A4, B4( Khu 5)  

Cho trẻ đọc sách,TC: Những ngón tay xinh, chơi tự do  

*Tuần 2: TC: Hãy đứng theo yêu cầu, đồ dùng ở phía nào?; Bé chơi với cát và nước- Khu 5(chơi với cát nước và trò chơi vận 

động)  

Rèn kỹ năng ở phòng thể chất: đi nhanh và khéo, TC: Thi đập bóng  

Đồng dao : Rềnh rềnh ràng ràng, Tc: Luồn luồn chăng dây, chơi tự do  

- Quan sát bạn của bé tìm điểm giống và khác nhau của các bạn ,TC: chuyển bóng . Chơi tự do  

Góc thư viện : Nghe kể chuyện và chọn sách để xem( Khu 3) ; Chơi tự chọn  

*Tuần 3: - Nhặt cành, lá cây xếp hình người, TC: Đội nào nhanh hơn, chơi tự do  

Đi dạo quanh sân trường, Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời  

Đọc thơ: Mẹ của em, TC: Bịt mắt bắt dê, chơi tự do  

Chơi bán hàng, TC: Rồng rắn lên may, chơi tự do ( Khu 1)  

- Giao lưu với lớp A4, B5, Chơi tự do  

*Tuần 4: Đi dạo vòng quanh sân trường, TC: Hãy làm theo cô, Chơi tự do  

- Xem sách truyện về các khuôn mặt cảm xúc, TC: Ai đi giỏi, chơi tự do  

- Cho trẻ đi xe đạp theo luật giao thông, Chơi tự do ( Khu 2)  

 



- Vẽ phấn: Vẽ khuôn mặt cảm xúc, TC: luồn luồn chăng dây , chơi tự do  

Hát vận động bài hát: Hãy nhanh tay,TC: Chuyền bóng qua chân, chơi tự do  

* Tuần 5: Tham quan cây xung quanh trường, TC: Rồng rắn lên mây, Chơi tự do  

Nhổ cỏ ở vươn rau, TC: Mèo đuổi chuột, chơi tự do  

- Quan sát thời tiết, TC: Đi nhanh và khéo, Chơi tự do  

Trèo thang, TC: Tập đếm, Chơi tự do  

-Lao động tập thể, Chơi tự do  

Hoạt động 

chơi góc 

* Góc xây dựng: Xếp, lắp ghép hình người, xếp hoa từ hạt gấc, cành cây, ghép hoa....  

*Góc phân vai:  

- Góc gia đình: Nấu những món ăn hang ngày, Nấu những món ăn trong ngày 20/10 mừng mẹ, bà 

- Góc bán hàng: Bán một số trang phục cho bé, bán hoa, bưu thiếp, quà tặng mẹ cô nhân ngày 20/10 

* Góc học tập:  

- Góc khám phá: Làm sách, abum về bộ phận cơ thể và cảm xúc của bé  

* Góc văn học: Xem sách, đọc thơ Tâm sự của cái mũi, Mẹ của em, truyện Gấu con bị sâu răng, Cậu bé mũi dài. làm sách theo 

chủ đề bản thân (MT63)  
+ Nhận dạng 1 số chữ cái. Tập tô, tập đồ các nét chữ: a, ă, â 

* Góc học toán: Xếp các hình nhỏ thành hình học khác nhau, làm bài tập về phía trái phải, trên dưới sau, chơi với bảng chun học 

toán….. 

* Góc tạo hình:  

+ Vẽ tô màu bạn trai bạn gái làm đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên liệu thiên nhiên, gấp mũ, áo, váy , Nặn- cắt xé dán khuôn mặt 

cảm xúc... 

+ Nặn, xé dán hoa, làm bưu thiếp tặng bà tặng mẹ từ các nguyên liệu thiên nhiên 

* Góc âm nhạc: Hát và vận động những bài hát về chủ đề bản thân: khuôn mặt cười, cái mũi , đôi và một, Bạn có biết tên tôi, Hãy 

nhanh tay, bông hồng tặng cô tặng mẹ  

* Góc STEAM: - Góc Steam: Làm điện toại cốc giấy  

* Hoạt động Montessori:( Thứ 3 Tuần 3) 

- Cách xử lý khi ho- hắt hơi- Thả hạt vào lọ- Xúc hạt với thìa to  

MT63 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

* Giờ ăn: - Sử dụng đồ dùng ăn, uống đúng cách. 

- Mời cô, mời bạn khi ăn; Ăn từ tốn, nhai kĩ. 

- Ăn hết xuất, ăn nhiều loại thức ăn - Hướng dẫn trẻ cách ăn đủ chất dinh dưỡng. 

- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn  

*Giờ ngủ: - Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

- Trước giờ ngủ: Nghe nhạc, xem truyện, đọc truyện 

- Trong giờ ngủ: Giáo viên trực trưa, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ  
* Vệ sinh:- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.  

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  

 



Hoạt động 

chiều 

* Tuần 1:Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. TC: Ai ghép nhanh (MT39)  

Trò chuyện Tên, tuổi, giới tính đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân , Bé làm bảng giới thiệu bản thân, bé giới thiệu về bản 

(MT42)  
- Dh: Bạn có biết tên tôi, TC: ai nói đúng  

Nhận biết một số thực phẩm thông thường trong các nhóm TP (Trên tháp dinh dưỡng). bé cần ăn gì để lớn, Kỹ năng lịch sự khi ăn 

uống  

Xem video và trò chuyện về : Cách xử lý khi ho- hắt hơi, Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần  

* Tuần 2: - So sánh sự khác nhau giữa bạn trai và bạn gái , TC: Đi theo chỉ dẫn ,  
- Xem tranh, ảnh, video về bộ phận cơ thể, - Xem phim kỹ năng sống: Khi trẻ bị lạc, khi trẻ bị dắt cóc  

Trò chuyện, xem video, tranh ảnh về các đồ dùng nguy hiểm: bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng, lưỡi dao, kéo, mảnh thủy 

tinh...và các tai nạn khi gặp phải, Bài tập giấy gạch chéo những đồ dùng gây nguy hiểm (MT16)  

Làm vở LQVCV: chữ o. NH: Nụ cười của bé,  

Tạo các hình từ que tính, que kem, sỏi, đá, bông...thành hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật, ngôi sao, hình oval (MT39)  

* Tuần 3: Làm trong vở Bé làm quen với toán ( Tr23), TC: Làm theo yêu cầu,  
Trò chuyện, Xem tranh, ảnh, video về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Nghe hát: Bông hồng tặng cô và mẹ  

Đọc diễn cảm thơ Mẹ của em, Làm trong vở làm quen chữ cái ô (Tr3), Trang trí lớp chào mừng ngày 20/10  

- Biễu diễn bài : Cái mũi - TC: Đếm các bô phận cơ thể- Rèn kỹ năng ở phòng âm nhạc 

- Làm quà tặng bà, tặng mẹ, - Trò chuyện về bản thân (MT68)  
* Tuần 4:  T/C: Lấy đồ theo yêu cầu, - PTTCKNXH : - Xem phim về kỹ năng sống: Kỹ năng chào hỏi, kỹ năng xin lỗi, cảm ơn  

- Xem tranh ảnh về hoàn cảnh khó khăn của trẻ em, suy nghĩ và hành động của trẻ em.,Nhận biết một số trạng thái cảm xúc :vui, 

buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, - TC: Bắt chước cảm xúc (MT73)  

Làm trong vở bé làm quen với chữ cái ,Tổ chức sinh nhật cho trẻ  

TC :Vòng quay cảm xúc - Tập Tập yoga ( Con rắn (Cobra Pose):  

- Biểu diễn bài hát . Đôi và một- TC: Cảm xúc bé  

* Tuần 5: - Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống : nhà vệ sinh trai, 

gái , cấm lửa, biển cấm. Làm ttranh bạn trai, gái từ nghuyên vật liệu thiên nhiên.  
- Trải nghiệm Bóc trứng, vòng quay cảm xúc  

Dạy trẻ kể lại truyện : Gấu con bị sâu răng - VTV7 Kids: Những người bạn cầu vồng  

-Làm trong vở tạo hình - TC: Bé làm gì khi bị đau, chảy máu - TC: Ai bò giỏi  

Thứ 6 hàng tuần: Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần  

MT39, 

MT42, 

MT16, 

MT68, 

MT73 

Chủ đề - Sự 

kiện  
Khám phá bản thân  Bí mật về cơ thể  Bé yêu mẹ  Thế giới cảm xúc  An toàn và bảo vệ cơ thể   

 


